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	TT
	Học phần
	Tài liệu chính
	Tài liệu tham khảo

	1
	Quy hoạch tuyến tính

MHP: 113000
	1.Trần Túc (2001) Quy hoạch tuyến tính, NXB ĐHKTQD.
2.Trần Túc (2001) Bài tập Quy hoạch tuyến tính, NXBĐHKTQD.
	1. Phí Mạnh Ban (2002) -Quy hoạch tuyến tính, NXBĐHSP
2.  Trần Trung Kiên (2008)- Bài giảng Quy hoạch tuyến tính, NXBHVTC

	2
	Số học

MHP: 113005
	1. Lại Đức Thịnh (1997)- Số học,  NXBGD.
2. Bùi Huy Hiền-Nguyễn Hữu Hoan (1985)- Bài tập Đại số và Số học NXBGD.
	1. Nguyễn Tiến Tài- Nguyên Hữu Hoan (2001) - Số học,NXB GD.

2. Nguyễn Tiến Quang (2009)- Bài tập Số học  NXBGD.

	3
	Đại số

MHP: 113010
	1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2004)- Toán cao cấp tập 1 , NXBGD.
2. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2004)- Bài tập Toán cao cấp tập 1, NXBGD.
	1. Trần Văn Hạo (1997)- Đại số cao cấp tập 1, NXBĐH và THCN.
2. Nguyễn Hữu Việt Hưng (2001)- Đại số tuyến tính, NXBĐHQGHN.

	4
	Đại số tuyến tính

3TC-MHP:113020
	1. Trần Văn Hạo (1997)- Đại số cao cấp tập 1, NXBĐH và THCN.

2. Nguyễn Hữu Việt Hưng (2001)- Đại số tuyến tính, NXBĐHQGHN.
	1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2004)- Toán cao cấp tập 1 , NXBGD.

2. Lê Tuấn Hoa (2005)- Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, NXBĐHQGHN.


	5
	Đại số sơ cấp

MHP: 113015
	1. Nguyễn Duy Thuận (    )- Đại số sơ cấp( ), NXB
2. Hoàng Kỳ (2000)-Đại số sơ cấp, NXBGD.
	1. Nguyễn Phúc Hồng Dương (    )-Đại số sơ cấp Tập 1,2, NXB
 

	6
	Đại số tuyến tính

2TC-MHP: 113024
	1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2004)- Toán cao cấp tập 1 , NXBGD.

2.Trần Văn Hạo (1997)- Đại số cao cấp tập 1, NXBĐH và THCN.


	1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2004)- Toán cao cấp tập 1 , NXBGD.

2. Lê Tuấn Hoa (2005)- Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, NXBĐHQGHN.



	7
	Đại số tuyến tính nâng cao

MHP: 113030
	1. Jean-Marie Monier (2001)- GT Toán tập 6, Đại số 2, NXBGD.
2. Nguyễn Hữu Việt Hưng (2001)- Đại số tuyến tính, NXBĐHQGHN.
	1. Lê Tuấn Hoa (2005)- Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập,NXBĐHQGHN.
2. Nguyễn Văn Tuấn- Phan Doãn Phú (2008)- Bài tập đại số tuyến tính, NXBĐHQGHN.

	8
	Đại số đại cương

MHP: 113025
	1. Hoàng Xuân Sính (2003)- Đại số đại cương,NXBGD.
2. Nguyễn Tiến Quang (2008)- Đại số đại cương, NXBGD.
	1. Bùi Huy Hiền (1997)- Bài tập Đại số đại cương, NXBGD.
2. Nguyễn Tiến Quang, Phạm Thị Cúc, Đặng Đình Hanh (2008)- Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương, NXBGD.

	9
	Lý thuyết số

MHP: 213026
	1. Nguyễn Hữu Hoan (2003)-Lý thuyết sô, NXBĐHSP
2. Nguyễn Tiến Quang (2009)- Bài tập Số học, NXBGD.
	1. Lại Đức Thịnh (1997)- Số học , NXBGD.

2. Bùi Huy Hiền-Nguyễn Hữu Hoan (1985)- Bài tập Đại số và Số học, NXBGD. 

	10
	Cơ sở số học
MHP: 213001
	1. Nguyễn Tiến Tài (2004)- Cơ sở số học, NXBĐHSP
2. Nguyễn Tiến Quang (2009)- Bài tập Số học, NXBGD.
	1. Lại Đức Thịnh (1997)- Số học , NXBGD.

2. Bùi Huy Hiền-Nguyễn Hữu Hoan (1985)- Bài tập Đại số và Số học, NXBGD. 

	11
	Phương trình nghiệm 
nguyên
MHP: 
	1. Nguyễn Tiến Tài (2005)- Phương trình nghiệm nguyên, NXBĐHSP.

2. Nguyễn Văn Mậu, Trần Nam Dũng, Đặng Hùng Thắng (2008)- Số học chọn lọc, NXBGD.  
	1.Nguyễn Tiến Tài- Nguyễn Hữu Hoan (2001)-Số học, NXBGD.
2. Đặng Hùng Thắng- Nguyễn Văn Ngọc- Vũ Kim Thanh (1994)-Bài giảng Số học, NXBGD.

	12
	Lý thuyết mở rộng trường

MHP: 
	1. Nguyễn Tiến Quang (2007)-Cơ sở lý thuyết trường và lý thuyết Galoa, NXBĐHSP.

2. Sege Lang (1974)- Đại số phần II, NXBĐH và THCN.
	1. Dương Quốc Việt- Lê Văn Chua (2010)- Cơ sở lí thuyết Galois, NXBĐHSP.
2. Ngô Việt Trung (2006)- Lý thuyết Galois, NXBĐHQGHN.

	13
	Lý thuyết môđun

MHP: 113090
	1. Nguyễn Tiến Quang (2008)- GT môđun và nhóm aben, NXBĐHSP.

2. Dương Quốc Việt (2010)- Cơ sở lí thuyết module, NXBĐHSP.
	1. Dương Quốc Việt(CB) (2009)- Bài tập Lý thuyết môđun, NXBĐHSP.
2. Nguyễn Tiến Quang- Nguyễn Duy Thuận (2001)- Cơ sở lý thuyết môđun và vành, NXBGD.
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